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CÐ CĐT 16S

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.26.08.010.001/06/1998DũngĐặng Văn03071610111

8.17.09.010.002/12/1998ĐạtLê Thành03071610152

7.37.07.010.007/09/1998LâmVõ Tiến03071610453

9.19.09.010.013/10/1998PhúTrần03071610594

7.37.07.010.001/03/1998SơnLê Ngọc03071610725

6.75.08.010.006/01/1998ThạchTrần Viết Thiết03071610806

8.28.08.010.003/03/1996VyHồ Thanh03071611007

7.37.07.010.004/04/1998ChiếnNguyễn Ngọc03071611088

6.86.07.010.029/05/1998HiệpNguyễn Thành03071611339

8.28.08.010.020/01/1998HợpLê Hòa030716113410

8.28.08.010.011/04/1998LongNguyễn Bá Kim030716114911

7.77.08.010.013/10/1997LộcLê Thanh030716115212

8.68.09.010.008/08/1998NguyênNguyễn Đào030716115913

7.77.08.010.011/02/1998NhânTrần Bảo030716116214

6.86.07.010.015/06/1996PhaĐặng Văn030716116415

8.28.08.010.010/05/1998PhúcLê Hồng030716116716

8.28.08.010.022/02/1998TâmNguyễn Hoài030716117717

8.28.08.010.016/02/1997TâmNguyễn Minh030716117818

7.26.08.010.015/02/1998TrọngTrần Xuân030716119519

5.33.07.010.021/04/1998TrungTrần Văn030716119720

8.39.07.010.012/10/1998TrườngVõ Xuân030716119821

7.15.09.010.013/02/1996CảnhNguyễn Văn030716120422

6.35.07.010.030/04/1998KhoaPhạm Đặng030716120523

6.64.09.010.025/12/1998NhaNguyễn Văn030716120624

6.75.08.010.014/02/1998ThoanMai Thế030716120725

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN XUÂN THIÊN AN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 10 tháng 01 năm 2019

0(0%)0(0%)1(4%)6(24%)8(32%)9(36%)1(4%)25(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

CÐ CĐT 16S1/1


